
STT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ Ghi chú

1 LÝ TRỌNG HUÂN Xóm Đoàn Kết 1 Hộ nghèo

2 TRẦN THỊ PHƯỢNG Xóm Đoàn Kết 1 Hộ nghèo

3 PHẠM THỊ TUÂN Xóm Đoàn Kết 1 Hộ nghèo

4 HOÀNG VĂN LUẬN Xóm Đoàn Kết 1 Hộ cận nghèo

5 NGUYỄN THỊ HUYỀN Xóm Đoàn Kết 1 Hộ cận nghèo

6 NGUYỄN VĂN QUYẾT Xóm Đoàn Kết 1 Hộ cận nghèo

7 NGUYỄN VĂN TUẦN Xóm Đoàn Kết 1 Hộ cận nghèo

8 LƯƠNG YẾN THANH Xóm Đoàn Kết 1 Hộ cận nghèo

9 HÀ THỊ HOA Xóm Đoàn Kết 2 Hộ nghèo

10 NGUYỄN VĂN THƯƠNG Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

11 TRẦN THỊ DƯ Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

12 LƯƠNG VĂN MẰN Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

13 NGUYỄN THỊ THU Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

14 TRẦN VĂN ĐOÀN Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

15 LƯƠNG VĂN PHƯƠNG Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

16 NGUYỄN VĂN TOẢN Xóm Đoàn Kết 2 Hộ cận nghèo

17 NGUYỄN THỊ NGỌ Xóm Quán Vuông 1 Hộ nghèo

18 NGUYỄN VĂN YẾN Xóm Quán Vuông 1 Hộ cận nghèo

19 NGUYỄN TIẾN DŨNG Xóm Quán Vuông 1 Hộ cận nghèo

20 VŨ QUANG DẦN Xóm Quán Vuông 2 Hộ nghèo

21 HOÀNG MINH TUẤN Xóm Quán Vuông 2 Hộ nghèo

22 TRẦN THI HOA Xóm Quán Vuông 2 Hộ nghèo

23 BÙI THỊ NHỢN Xóm Quán Vuông 2 Hộ cận nghèo

24 PHẠM BÁ LÊ Xóm Quán Vuông 2 Hộ cận nghèo

25 HOÀNG THẾ DINH Xóm Quán Vuông 2 Hộ cận nghèo

26 NGUYỄN XUÂN THUỘC Xóm Quán Vuông 2 Hộ cận nghèo

27 NGUYỄN THỊ QUYÊN Xóm Quán Vuông 2 Hộ cận nghèo

28 ĐỊNH NGỌC LĂNG Xóm Quán Vuông 3 Hộ nghèo

29 PHÍ THỊ THANH Xóm Quán Vuông 3 Hộ nghèo

30 NGUYỄN VĂN PHONG Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo
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31 HỒ MẠNH HÙNG Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

32 NGUYỄN THỊ NHUÂN Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

33 TRẦN THỊ LÊ Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

34 THÁI MINH LỢI Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

35 TRƯƠNG THỊ NGA Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

36 NGUYỄN THỊ VANH Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

37 TRÀ ĐỨC THÀNH Xóm Quán Vuông 3 Hộ cận nghèo

38 TẠ THỊ NGUYỆT Xóm Quán Vuông 4 Hộ nghèo

39 ĐÀO THỊ LAN Xóm Quán Vuông 4 Hộ cận nghèo

40 LƯU TIẾN QUÝ Xóm Quán Vuông 4 Hộ cận nghèo

41 DƯƠNG VĂN HÙNG Xóm Nà Khao Hộ nghèo

42 NGUYỄN THỊ HUỆ Xóm Nà Khao Hộ nghèo

43 HÀ THỊ TIỀN Xóm Nà Khao Hộ nghèo

44 ĐINH THỊ LAI Xóm Nà Khao Hộ nghèo

45 LÝ MẠNH HÙNG Xóm Nà Khao Hộ cận nghèo

46 TRIỆU VĂN QUAN Xóm Nà Khao Hộ cận nghèo

47 DƯƠNG THỊ PHÚ Xóm Nà Khao Hộ cận nghèo

48 DƯƠNG VĂN NGỌ Xóm Nà Khao Hộ cận nghèo

49 TRIỆU VĂN HỒ Xóm Nà Khao Hộ cận nghèo

50 ĐẶNG VĂN CHƯỢNG Xóm Trung Kiên Hộ nghèo

51 NGUYỄN VĂN HOAN Xóm Trung Kiên Hộ nghèo

52 NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG THẢO Xóm Trung Kiên Hộ nghèo

53 TRẦN VĂN ĐẠO Xóm Trung Kiên Hộ cận nghèo

54 HÀ TIẾN KHIÊM Xóm Trung Kiên Hộ cận nghèo

55 NGUYỄN ĐỨC TOÀN Xóm Trung Kiên Hộ cận nghèo

56 PHẠM THỊ CẬN Xóm Thống Nhất Hộ nghèo

57 NGUYỄN THỊ THỨ Xóm Thống Nhất Hộ nghèo

58 MẠC THỊ VIÊN Xóm Thống Nhất Hộ nghèo

59 MA VĂN SINH Xóm Thống Nhất Hộ nghèo

60 LỘC THỊ TÀI Xóm Thống Nhất Hộ nghèo

61 NINH CÔNG CƯỜNG Xóm Thống Nhất Hộ cận nghèo

62 ĐÀO VĂN THỤC Xóm Thống Nhất Hộ cận nghèo

63 MẠC THỊ HIÊN Xóm Thống Nhất Hộ cận nghèo
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64 ĐỖ HOÀNG CHIẾN Xóm Làng Mố Hộ nghèo

65 ĐỖ VĂN KIM Xóm Làng Mố Hộ nghèo

66 MẠC NGỌC THOÁN Xóm Làng Mố Hộ nghèo

67 MẠC THỊ THÊU Xóm Làng Mố Hộ nghèo

68 MA VĂN TRỌNG Xóm Làng Mố Hộ nghèo

69 MA VĂN SINH Xóm Làng Mố Hộ nghèo

70 MA ĐÌNH NGỌC Xóm Làng Mố Hộ cận nghèo

71 MA VĂN ĐOÀN Xóm Làng Mố Hộ cận nghèo

72 MAI KHÁNH PHƯƠNG Xóm Làng Mố Hộ cận nghèo

73 MA ĐÌNH TÙNG Xóm Làng Mố Hộ cận nghèo

74 PHÙNG THỊ HẬU Xóm Làng Mố Hộ cận nghèo

75 MA THỊ KIỀU Xóm Trung Tâm Hộ nghèo

76 MA VĂN HỮU Xóm Trung Tâm Hộ cận nghèo

77 BÙI THỊ MÍT Xóm Trung Tâm Hộ cận nghèo

78 MA VĂN HÙNG Xóm Trung Tâm Hộ cận nghèo

79 MA VĂN DUY Xóm Trung Tâm Hộ cận nghèo

80 MA VĂN LIÊN Xóm Hợp Thành Hộ nghèo

81 MA THỊ PHẤN Xóm Hợp Thành Hộ nghèo

82 MA THỊ VANG Xóm Hợp Thành Hộ nghèo

83 LỘC MẠNH VIỆT Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

84 TRẦN MINH PHƯƠNG Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

85 MA THỊ HÒA Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

86 LÊ THỊ HOA Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

87 MA THỊ LỢI Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

88 LỘC VĂN NGHI Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

89 NGUYỄN THỊ THẮM Xóm Hợp Thành Hộ cận nghèo

90 NGUYỄN THỊ BÌNH Xóm Hội Tiến Hộ nghèo

91 BÙI THỊ HÀ Xóm Hội Tiến Hộ nghèo

92 LÊ ĐÌNH CHƯƠNG Xóm Hội Tiến Hộ nghèo

93 NGUYỄN VĂN MƯỜI Xóm Hội Tiến Hộ nghèo

94 HOÀNG NGỌC QUẤT Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

95 TRẦN ĐỨC THOÁT Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

96 ĐẶNG NGỌC NGUYÊN Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo
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97 NGUYỄN ĐĂNG VĂN Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

98 VŨ VĂN HIỀN Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

99 VŨ THỊ CHÉN Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

100 HOÀNG THỊ TIẾN Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

101 PHẠM VĂN BIÊN Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

102 NGUYỄN THỊ NHÀI Xóm Hội Tiến Hộ cận nghèo

103 MA THỊ GIỐNG Xóm Chú 1 Hộ nghèo

104 MA THỊ TƠ Xóm Chú 1 Hộ nghèo

105 PHAN THỊ THÀNH Xóm Chú 1 Hộ nghèo

106 MA VĂN HOAN Xóm Chú 1 Hộ nghèo

107 LÊ VĂN TỴ Xóm Chú 1 Hộ nghèo

108 LÊ ĐÌNH ĐẰM Xóm Chú 1 Hộ nghèo

109 LÊ THỊ TUÂN Xóm Chú 1 Hộ nghèo

110 NGUYỄN THỊ NHAU Xóm Chú 1 Hộ nghèo

111 VŨ NGỌC LÂM Xóm Chú 1 Hộ cận nghèo

112 LÊ ĐÌNH TUẤN Xóm Chú 1 Hộ cận nghèo

113 LÊ THỊ PHƯƠNG Xóm Chú 1 Hộ cận nghèo

114 MA DOÃN CHUA Xóm Chú 2 Hộ nghèo

115 LÊ THỊ HIÊN Xóm Chú 2 Hộ nghèo

116 LÊ THỊ HOA Xóm Chú 2 Hộ nghèo

117 MA DOÃN CHANH Xóm Chú 2 Hộ nghèo

118 HỨA VĂN DŨNG Xóm Chú 2 Hộ nghèo

119 MA DOÃN TUYÊN Xóm Chú 2 Hộ cận nghèo

120 HÀ THỊ PHIẾN Xóm Chú 2 Hộ cận nghèo

121 MA THỊ HIÊN Xóm Chú 2 Hộ cận nghèo

122 HOÀNG THỊ DẪN Xóm Bộc Nhiêu Hộ nghèo

123 PHẠM THỊ GÁI Xóm Bộc Nhiêu Hộ nghèo

124 VŨ THỊ GIANG Xóm Bộc Nhiêu Hộ cận nghèo

125 LÊ XUÂN MẠNH Xóm Bộc Nhiêu Hộ cận nghèo

126 HOÀNG THỊ KIỀU Xóm Bộc Nhiêu Hộ cận nghèo

127 LÊ CÔNG VỤ Xóm Bộc Nhiêu Hộ cận nghèo

128 LÊ THỊ HƯỜNG Xóm Rịn Hộ nghèo

129 HOÀNG VĂN HỢP Xóm Rịn Hộ cận nghèo
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130 LƯU VIẾT CHUNG Xóm Hợp Tiến Hộ nghèo

131 BÙI THỊ BẨY Xóm Hợp Tiến Hộ nghèo

132 MA KHÁNH HỢP Xóm Hợp Tiến Hộ nghèo

133 BÙI THỊ MÍM Xóm Hợp Tiến Hộ nghèo

134 HOÀNG THỊ NGUYỆT Xóm Hợp Tiến Hộ nghèo

135 LƯU VIẾT ĐẠI Xóm Hợp Tiến Hộ cận nghèo

136 LƯU VIẾT QUỲNH Xóm Hợp Tiến Hộ cận nghèo

137 NGUYỄN VĂN QUÝ Xóm Hợp Tiến Hộ cận nghèo

138 BÙI PHÓ CHUÔNG Xóm Dạo Hộ nghèo

139 PHẠM THỊ LÀNH Xóm Dạo Hộ nghèo

140 MA DOÃN ĐẾN Xóm Dạo Hộ nghèo

141 MẠC THỊ ĐỊNH Xóm Dạo Hộ cận nghèo

142 BÙI ĐỨC NHUẬN Xóm Dạo Hộ cận nghèo

143 MA THỊ DÍNH Xóm Dạo Hộ cận nghèo

144 NGUYỄN VĂN QUÝ Xóm Dạo Hộ cận nghèo

145 TỐNG THỊ PHƯỢNG Xóm Lạc Nhiêu Hộ nghèo

146 PHAN THỊ THẮM Xóm Lạc Nhiêu Hộ nghèo

147 TỐNG THỊ CHIÊM Xóm Lạc Nhiêu Hộ cận nghèo

148 PHẠM THỊ BAN Xóm Lạc Nhiêu Hộ cận nghèo

149 HÀ VĂN HOÀNG Xóm Lạc Nhiêu Hộ cận nghèo

150 MA THỊ ẺNG Xóm Bục Hộ nghèo

151 PHAN VĂN ĐẢO Xóm Bục Hộ nghèo

152 PHẠM NGỌC DUY Xóm Bục Hộ nghèo

153 MA DOÃN GIỐNG Xóm Bục Hộ nghèo

154 LÊ THỊ OANH Xóm Bục Hộ nghèo

155 PHAN THỊ THÚY Xóm Bục Hộ cận nghèo

156 MA THỊ THỦY Xóm Bục Việt Hộ nghèo

157 NGUYỄN VĂN TÔN Xóm Bục Việt Hộ nghèo

158 TRẦN THỊ MỚI Xóm Bục Việt Hộ nghèo

159 NGUYỄN THỊ NHUNG Xóm Bục Việt Hộ nghèo

160 LÊ THỊ GIAO Xóm Bục Việt Hộ nghèo

161 LÊ ĐÌNH ĐẠT Xóm Bục Việt Hộ nghèo

162 NGUYỄN HUY ĐỘNG Xóm Bục Việt Hộ nghèo
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163 MA ĐÌNH TỒN Xóm Bục Việt Hộ nghèo

164 NGUYỄN THỊ HỒNG Xóm Bục Việt Hộ nghèo

165 NGUYỄN VĂN CHÉN Xóm Bục Việt Hộ cận nghèo

166 LÊ THỊ LUYẾN Xóm Bục Việt Hộ cận nghèo

167 LÊ ĐÌNH ĐÊM Xóm Bục Việt Hộ cận nghèo

168 ĐOÀN THỊ ĐÀO Xóm Minh Tiến Hộ nghèo

169 TRẦN NGUYÊN SOÁI Xóm Minh Tiến Hộ nghèo

170 ĐỖ THỊ HƯỜNG Xóm Minh Tiến Hộ nghèo

171 TRẦN HỮU TRI Xóm Minh Tiến Hộ nghèo

172 BÙI THỊ NHÀI Xóm Minh Tiến Hộ nghèo

173 PHẠM THỊ THỦY Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

174 PHẠM VĂN TỀ Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

175 TRẦN XUÂN THAO Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

176 HOÀNG VĂN LONG Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

177 NGUYỄN THỊ THẮM Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

178 BÙI VĂN HOA Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

179 TRẦN THỊ HIỀN Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

180 TRẦN THỊ HỒNG ĐIỆP Xóm Minh Tiến Hộ cận nghèo

181 LÊ XUÂN LŨY Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

182 PHẠM THỊ CAM Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

183 TRẦN THỊ THƯỜNG Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

184 NGUYỄN VĂN HÀNH Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

185 TRẦN VĂN SINH Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

186 PHẠM HỮU PHƯƠNG Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

187 LỤC THỊ THANH Xóm Quyết Tiến Hộ nghèo

188 NGUYỄN THỊ THÀNH Xóm Quyết Tiến Hộ cận nghèo

189 NGUYỄN THỊ MÊN Xóm Quyết Tiến Hộ cận nghèo

190 PHẠM THỊ LOAN Xóm Quyết Tiến Hộ cận nghèo

191 MA THỊ AN Xóm Phúc Tiến Hộ nghèo

192 HOÀNG VĂN NHÂM Xóm Phúc Tiến Hộ nghèo

193 LƯU THỊ OANH Xóm Phúc Tiến Hộ cận nghèo

194 LƯU ĐÌNH TÌNH Xóm Phúc Tiến Hộ cận nghèo

195 NGUYỄN THỊ CÁI Xóm Tân Tiến Hộ nghèo
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196 ĐẶNG THỊ NHƯỜNG Xóm Tân Tiến Hộ nghèo

197 NGUYỄN THANH ĐẠI Xóm Tân Tiến Hộ nghèo

198 NGUYỄN THANH HÀ Xóm Tân Tiến Hộ nghèo

199 NGUYỄN THANH LỢI Xóm Tân Tiến Hộ nghèo

200 NGUYỄN VĂN CHUNG Xóm Tân Tiến Hộ nghèo

201 NGUYỄN THANH VIỆT Xóm Tân Tiến Hộ cận nghèo

202 NGUYỄN THỊ LOAN Xóm Tân Tiến Hộ cận nghèo

203 LƯU HỒNG HUẾ Xóm Tân Tiến Hộ cận nghèo

204 VŨ VIẾT HIỆU Xóm Tân Tiến Hộ cận nghèo

205 NGUYỄN THANH TƯƠI Xóm Đồng Tiến Hộ nghèo

206 HOÀNG VĂN HỌC Xóm Đồng Tiến Hộ nghèo

207 NÔNG VĂN TUÂN Xóm Đồng Tiến Hộ nghèo

208 NGUYỄN THANH CHINH Xóm Đồng Tiến Hộ cận nghèo

209 HOÀNG VĂN DŨNG Xóm Đồng Tiến Hộ cận nghèo

210 NGUYỄN THỊ DÂU Xóm Đồng Tiến Hộ cận nghèo

211 HOÀNG THỊ BÍCH Xóm Đồng Tiến Hộ cận nghèo

212 HOÀNG THỊ HIỂN Xóm Đồng Tiến Hộ cận nghèo

213 HOÀNG VĂN GIANG Xóm Đồng Tiến Hộ cận nghèo

214 MA THỊ TƯƠI Xóm Lương Tiến Hộ nghèo

215 NGUYỄN HỒNG MINH Xóm Lương Tiến Hộ nghèo

216 MAI THỊ VÂN Xóm Lương Tiến Hộ nghèo

217 NGUYỄN THỊ HÒA Xóm Lương Tiến Hộ nghèo

218 LƯƠNG THỊ QUYÊN Xóm Lương Tiến Hộ cận nghèo

219 LƯU THỊ SEN Xóm Phú Tiến Hộ nghèo

220 MA HÀ QUỲNH Xóm Phú Tiến Hộ nghèo

221 NGUYỄN CÔNG CƯỜNG Xóm Phú Tiến Hộ nghèo

222 HOÀNG THỊ KHUÊ Xóm Phú Tiến Hộ cận nghèo

223 NGÔ THỊ ĐINH Xóm Phú Tiến Hộ cận nghèo
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